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Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; Luật Đầu tư; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Xây dựng và Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi);
Căn cứ Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23/7/2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư; Thông tư số 35/2005/TT-BKHCN ngày 30/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giám định công nghệ các Dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 26/TTr-SKHCN, ngày 25 tháng 9 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 20/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Về thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1811/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/ 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể đối với hoạt động thẩm định công nghệ, giám định công nghệ các Dự án đầu tư, hợp đồng chuyển giao công nghệ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các Dự án; các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ; các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy định này các thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Công nghệ là các giải pháp, quy trình, bí quyết kĩ thuật (có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện) dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. 

2. Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ các thành phần công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ hợp pháp sang bên nhận công nghệ.

3. Bên giao là bên có công nghệ và thực hiện chuyển giao công nghệ cho bên nhận.

4. Bên nhận là bên không có công nghệ và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ bên giao.

5. Thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư (gọi tắt là thẩm định công nghệ) là quá trình xem xét, đánh giá sự thích hợp của công nghệ đã nêu trong Dự án so với nội dung và các mục tiêu của Dự án đầu tư, trên cơ sở các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại thời điểm thẩm định Dự án để đưa ra kết luận làm cơ sở cho việc xem xét cấp phép hoặc quyết định đầu tư.

6. Giám định công nghệ các Dự án đầu tư là hoạt động kiểm tra và đánh giá để xác định mức độ đạt được về mặt công nghệ của Dự án đầu tư đã triển khai trong thực tế tại thời điểm giám định so với nội dung công nghệ nêu trong Dự án đầu tư đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

7. Giám định công nghệ hợp đồng chuyển giao công nghệ là hoạt động kiểm tra và đánh giá để xác định mức độ đạt được của công nghệ đã chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ trong thực tế tại thời điểm giám định so với các nội dung của hợp đồng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về công nghệ, thẩm định công nghệ, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ phân cấp. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân tỉnh quản lý Nhà nước về công nghệ, thẩm định công nghệ, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Chương II
THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 5. Thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư

1. Đối với các Dự án có sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh (trong quy định này gọi tắt là vốn nhà nước), Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thẩm định về công nghệ và trả lời bằng văn bản theo đề nghị của sở chuyên ngành được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối, chủ trì thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Đối với các Dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định công nghệ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật; đồng thời gửi văn bản thẩm định, hồ sơ Dự án và các quyết định phê duyệt Dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Dự án theo định kỳ 6 tháng và cả năm. 

Điều 6. Nội dung thẩm định công nghệ

1. Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm;

2. Lựa chọn công nghệ;

3. Các thiết bị trong dây chuyền công nghệ;

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất;

5. Lựa chọn địa điểm;

6. Chuyển giao công nghệ;

7. Ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường;

8. Hiệu quả đầu tư công nghệ của Dự án;

9. Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Điều 7. Hồ sơ thẩm định công nghệ

1. Công văn đề nghị thẩm định công nghệ Dự án.

2. Thuyết minh Dự án đầu tư. Trong thuyết minh Dự án, ngoài các nội dung có liên quan đến công nghệ, phải có 01 chương hoặc 01 phần về lựa chọn công nghệ, trong đó cần giải trình các nội dung sau:

a) Các yêu cầu đặt ra đối với công nghệ được lựa chọn;

b) Lựa chọn phương án công nghệ: Xuất xứ công nghệ, trình độ công nghệ, năng lực công nghệ, so sánh các phương án công nghệ (nêu từ 2 đến 3 phương án để lựa chọn);

c) Quy trình công nghệ, sơ đồ công nghệ;

d) Danh mục các thiết bị, số lượng, nguồn cung cấp, nước sản xuất, đặc tính kỹ thuật, năm chế tạo, giá thiết bị;

đ) Hình thức đầu tư công nghệ (chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị,…).

Điều 8. Thủ tục và thời hạn thẩm định công nghệ 

1. Chủ Dự án nộp toàn bộ hồ sơ đề nghị thẩm định Dự án cho cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao là đầu mối tổ chức thẩm định Dự án. Cơ quan chủ trì thẩm định Dự án có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ 01 bộ hồ sơ để lấy ý kiến thẩm định về công nghệ.

2. Thời hạn thẩm định công nghệ: 

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với Dự án nhóm A; 10 ngày làm việc đối với Dự án nhóm B; 07 ngày làm việc đối với Dự án nhóm C kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định và hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức thẩm định và có ý kiến bằng văn bản để cơ quan chủ trì thẩm định Dự án tập hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

b) Đối với Dự án có quy mô lớn, có công nghệ phức tạp việc thẩm định công nghệ của Dự án giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm lấy ý kiến chuyên gia của các cơ quan tư vấn, các Bộ, Ngành hoặc tổ chức Hội đồng thẩm định khi cần thiết, nhưng phải đảm bảo thời hạn không quá 15 ngày làm việc. Trên cơ sở tập hợp ý kiến tham khảo của các chuyên gia, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh về công nghệ của Dự án;

3. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu nội dung về công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu chủ Dự án bổ sung hoàn chỉnh. Nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc mà chủ Dự án không đáp ứng thì hồ sơ được coi là không hợp lệ.

Điều 9. Kinh phí thẩm định công nghệ 

1. Kinh phí thẩm định công nghệ Dự án đầu tư nằm trong kinh phí thẩm định chung của Dự án. 

2. Kinh phí thẩm định công nghệ dùng để chi cho các nội dung sau:

a) Nghiên cứu hồ sơ Dự án, tham khảo, sưu tầm, mua tài liệu để phục vụ thẩm định;

b) Khảo sát thực địa;

c) Chi phí thuê chuyên gia và tổ chức Hội đồng thẩm định khi cần thiết.

Chương III
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Mục 1
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 10. Quy định về chuyển giao công nghệ

1. Mọi hoạt động chuyển giao công nghệ vào tỉnh Yên Bái đều phải được thực hiện bằng hợp đồng chuyển giao công nghệ (sau đây gọi là hợp đồng) theo quy định tại Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và các quy định hiện hành.

2. Đối với việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ mới, có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải thực hiện theo quy định này còn phải tuân theo các quy định về sử dụng vốn của Nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 11. Nội dung của chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ bao gồm chuyển giao một hoặc một số nội dung hoặc toàn bộ các nội dung sau:

1. Nội dung công nghệ thuộc hoặc gắn với các đối tượng sở hữu công nghiệp được phép chuyển giao và đang trong thời hạn được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Việc chuyển giao thuần tuý quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được điều chỉnh theo pháp luật về sở hữu công nghiệp;

2. Các bí quyết về công nghệ, kiến thức dưới dạng phương án công nghệ, các giải pháp kĩ thuật, quy trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kĩ thuật, công thức, thông số kĩ thuật, bản vẽ, sơ đồ kĩ thuật, phần mềm máy tính (được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ), thông tin dữ liệu về công nghệ chuyển giao (sau đây gọi tắt là các thông tin kĩ thuật) có kèm hoặc không kèm theo máy móc, thiết bị;

3. Các giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ;

4. Thực hiện các hình thức dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ để bên nhận có được năng lực công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ với chất lượng được xác định trong hợp đồng, bao gồm:

a) Lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành thử các dây chuyền thiết bị nhằm áp dụng công nghệ được chuyển giao;

b) Tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ được chuyển giao;

c) Đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý của công nhân, cán bộ kĩ thuật và cán bộ quản lý để nắm vững và vận hành công nghệ được chuyển giao;

5. Máy móc, thiết bị, phương tiện kĩ thuật kèm theo một hoặc một số nội dung nêu tại các khoản: 1, 2, 3 và 4 của Điều này.

Điều 12. Những công nghệ không được chuyển giao

1. Công nghệ không đáp ứng các yêu cầu trong các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường;

2. Công nghệ có tác động và gây hậu quả xấu đến văn hoá, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội của Việt Nam;

3. Công nghệ không đem lại hiệu quả kĩ thuật, kinh tế hoặc xã hội;

4. Công nghệ phục vụ lĩnh vực an ninh, quốc phòng khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Mục 2
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 13. Nguyên tắc lập hợp đồng

1. Mọi hoạt động chuyển giao công nghệ phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật và tuân theo quy định này. Hợp đồng là cơ sở cho các bên thực hiện các cam kết, bảo đảm tính pháp lý cho việc chuyển giao công nghệ, thanh toán và giải quyết tranh chấp.

2. Hợp đồng có thể được lập cho việc chuyển giao một hoặc nhiều nội dung công nghệ, quy định tại Điều 11 của Quy định này, trong đó:

a) Trường hợp bên giao chuyển giao cho bên nhận nhiều nội dung công nghệ thì việc chuyển giao các nội dung đó phải được lập chung trong một hợp đồng.

b) Trường hợp bên giao chuyển giao công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị, phương tiện kĩ thuật thì trong hợp đồng phải có danh mục các máy móc, thiết bị, phương tiện kĩ thuật.

3. Trong hợp đồng chuyển giao dây chuyền thiết bị sản xuất hoặc chuyển giao thiết bị toàn bộ hoặc thiết bị của một Dự án đầu tư nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì phần chuyển giao công nghệ phải lập thành một phần riêng của hợp đồng nhập thiết bị và tuân theo quy định này. Chi phí chuyển giao công nghệ phải được tính riêng (không nằm trong giá thiết bị).

4. Trong trường hợp đã có hợp đồng mà bên giao và bên nhận muốn chuyển giao bổ sung hoặc thay đổi các nội dung hợp đồng thì các bên phải lập hợp đồng bổ sung theo các nội dung được quy định tại Quy định này.

5. Trong trường hợp bên giao chuyển giao cho bên nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và các nội dung khác nêu tại Điều 11 quy định này thì phần chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó được lập thành một phần riêng trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Phần chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng chuyển giao công nghệ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Điều 14. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ 

1. Tên và hình thức công nghệ được chuyển giao;

2. Tên, địa chỉ bên giao và bên nhận; tên, chức vụ người đại diện của các bên;

3. Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng;

4. Mục tiêu, nội dung, phạm vi, đặc điểm, chất lượng và kết quả chuyển giao công nghệ. 

Trong trường hợp công nghệ được chuyển giao có nội dung được cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp thì hợp đồng phải có điều riêng hoặc phần riêng về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

5. Quyền hạn và trách nhiệm các bên trong việc thực hiện chuyển giao công nghệ, bảo đảm, bảo hành và bảo vệ môi trường;

6. Kế hoạch, tiến độ, thời hạn, địa điểm và phương thức chuyển giao công nghệ;

7. Giá cả và phương thức thanh toán;

8. Thời hạn hiệu lực hợp đồng;

9. Luật áp dụng (đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam);

Ngoài các nội dung chính quy định tại Điều này, các bên có thể thoả thuận đưa vào hợp đồng những nội dung khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 15. Giá của công nghệ được chuyển giao

1. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ mà bên nhận không sử dụng vốn Nhà nước, các bên tham gia hợp đồng tự thoả thuận giá và phương thức thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ;

2. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ mà bên nhận có sử dụng vốn Nhà nước thì trên cơ sở xem xét, so sánh hiệu quả kinh tế - kĩ thuật của các phương án công nghệ để lựa chọn, chủ đầu tư phải lập hợp đồng chuyển giao công nghệ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công nghệ, về giá thanh toán cho việc chuyển giao công nghệ (cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư và việc quyết định đầu tư thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành);

3. Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ mà bên nhận sử dụng nhiều nguồn vốn, không thể tách riêng các hạng mục hoặc phần việc của Dự án thì hợp đồng chuyển giao công nghệ của Doanh nghiệp hoặc Dự án đó được quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ phần trăm (%) lớn nhất trong tổng mức đầu tư của Dự án. Trong trường hợp bên nhận công nghệ có tổng tỷ lệ sử dụng vốn nhà nước bằng hoặc lớn hơn tổng tỷ lệ các nguồn vốn khác thì giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ của Doanh nghiệp hoặc Dự án đó thực hiện theo quy định về nguồn vốn Nhà nước được quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành.

4. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ mà bên nhận có nhiều nguồn vốn, trong đó có sử dụng vốn Nhà nước mà điều lệ hoạt động của bên nhận đòi hỏi việc quyết toán thu, chi tài chính hàng năm, kế hoạch tài chính hàng năm phải được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thì giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua trước khi đăng ký.

5. Giá và phương thức thanh toán cho việc chuyển giao nội dung công nghệ thuộc hoặc gắn với các đối tượng sở hữu công nghiệp được phép chuyển giao đang trong thời hạn được pháp luật Việt Nam bảo hộ phải tuân theo các quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Mục 3
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 16. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

1. Các hợp đồng chuyển giao công nghệ sau đây phải đăng ký:

a) Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; 

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 đồng Việt Nam, bên giao và bên nhận có thể tự nguyện đăng ký để hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về chuyển giao công nghệ.

2. Cơ quan xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ có quyền thu hồi xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, nếu phát hiện có sự vi phạm pháp luật.

Điều 17. Cơ quan xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

1. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký:

a) Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có giá trị thanh toán từ 1.000.000.000 đồng Việt Nam trở xuống;

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên.

2. Trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có giá trị thanh toán trên 1.000.000.000 đồng Việt Nam và những hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Điều 18. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

1. Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo mẫu quy định);

2. Hợp đồng đã được các bên ký kết và đóng dấu (nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) và các phụ lục (nếu có) có ký tắt của các bên (hoặc đóng dấu giáp lai nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) vào tất cả các trang của hợp đồng và phụ lục;

3. Bản tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao (hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án);

4. Các văn bản xác nhận:

a) Tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng (Giấy phép hoạt động);

b) Tư cách pháp lý của người đại diện của các bên tham gia hợp đồng;

c) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư (quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành) quyết định chấp thuận đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (trong trường hợp Dự án sử dụng vốn Nhà nước);

đ) Biên bản của Hội đồng quản trị bên nhận nhất trí chấp thuận hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp bên nhận có vốn Nhà nước và điều lệ của bên nhận quy định hội đồng quản trị phải nhất trí thông qua đối với kế hoạch thu, chi Ngân sách hàng năm của bên nhận;

e) Chứng thư đánh giá, giám định công nghệ thuộc danh mục các lĩnh vực công nghệ bắt buộc phải có chứng thư đánh giá, giám định do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 19. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Bên nhận công nghệ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc diện đăng ký tại địa phương.

2. Thủ tục đăng ký hợp đồng:

a) Hồ sơ đề nghị đăng ký hợp đồng gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ, không chậm quá 90 ngày, kể từ ngày hai bên ký hợp đồng;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không phải sửa đổi, bổ sung, thì Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thì các bên tham gia hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung hợp lệ nếu không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung tiếp thì Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;

d) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký hợp đồng, nếu các bên tham gia hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn đề nghị đăng ký không có giá trị.

3. Thủ tục đăng ký hợp đồng bổ sung cũng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Điều 20. Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Khi nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, người nộp hồ sơ phải nộp phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Báo cáo, nghiệm thu hợp đồng chuyển giao công nghệ 

1. Hàng năm, đơn vị thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ phải báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cho Sở Khoa học và Công nghệ (theo mẫu quy định). Sau khi hoàn tất việc chuyển giao công nghệ, các bên tham gia hợp đồng phải tổ chức nghiệm thu kết quả chuyển giao công nghệ và gửi biên bản nghiệm thu về Sở Khoa học và Công nghệ (theo mẫu quy định). 

2. Định kỳ vào tháng 01 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh danh sách các hợp đồng chuyển giao công nghệ đã đăng ký tại Sở trong năm vừa qua. 
Chương IV
GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Mục 1
NỘI DUNG GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Điều 22. Giám định công nghệ Dự án đầu tư

1. Giám định máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất:

a) Đánh giá sự phù hợp và tính đồng bộ của máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất so với yêu cầu nêu trong hồ sơ Dự án;

b) Đánh giá chất lượng thực tế của máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất so với các yêu cầu nêu trong hồ sơ Dự án, cụ thể:

- Công suất huy động thực tế so với công suất thiết kế;

- Các tính năng công nghệ cơ bản (đặc trưng) của máy móc, thiết bị để tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng quy định.

- Tính tiên tiến của dây chuyền sản xuất, tỷ lệ thiết bị tiên tiến, hiện đại;

- Mức độ cơ giới hoá, tự động hoá sản xuất;

- Xuất xứ của thiết bị (nước sản xuất, hãng sản xuất);

- Năm sản xuất, thực trạng kĩ thuật của máy móc, thiết bị, thời gian đã qua sử dụng và chất lượng còn lại (đối với thiết bị đã qua sử dụng),…

- Chi phí (hoặc định mức tiêu hao) năng lượng cho một đơn vị sản phẩm;

- Chi phí (hoặc định mức tiêu hao) nguyên, vật liệu cho một đơn vị sản phẩm;

- Tính an toàn, mức độ gây ô nhiễm môi trường.

c) Có thể tiến hành giám định máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất khi ở các trạng thái: Đang vận hành hoặc không vận hành (đã lắp đặt hoàn chỉnh hoặc còn tháo rời).

2. Giám định về tài liệu thông tin và thiết kế kĩ thuật:

a) Đánh giá sự phù hợp và đầy đủ của các tài liệu, hồ sơ kĩ thuật, thông tin công nghệ, tài liệu thiết kế kĩ thuật đảm bảo yêu cầu sản xuất, vận hành máy móc thiết bị;

b) Thông tin về tính năng an toàn và sức khoẻ đối với người sử dụng công nghệ, cộng đồng và môi trường xung quanh;

c) Mức độ đáp ứng thông tin (tin học hoá) phục vụ sản xuất và quản lý.

3. Giám định về tổ chức và quản lý sản xuất:

a) Doanh nghiệp có được cấp chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9000, HACCP, GPM, TQM,…phù hợp với từng loại dây chuyền sản xuất không;

b) Tỷ trọng sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký (sản phẩm hợp chuẩn);

c) Tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu so với tổng sản phẩm sản xuất ra và so với tỷ lệ xuất khẩu yêu cầu trong quyết định đầu tư;

d) Tỷ lệ sản phẩm được tiêu thụ so với sản phẩm được sản xuất ra;

đ) Năng suất lao động;

e) Mức độ tiên tiến của hệ thống quản lý Doanh nghiệp (tin học hoá một số khâu như: quản lý công nghệ, vật tư, tiếp thị,…);

g) Khả năng cạnh tranh (về chất lượng, mẫu mã, giá thành) của sản phẩm do công nghệ tạo ra;

h) Chi phí nhân công, vốn đầu tư cho một đơn vị sản phẩm.

4. Giám định về trình độ nguồn nhân lực:

a) Tỷ lệ cán bộ quản lý hội đủ chức danh (%);

b) Kĩ năng của công nhân trực tiếp sản xuất (bậc thợ trung bình);

c) Tỷ lệ cán bộ, công nhân được đào tạo và thích ứng với công nghệ sản xuất (%); 

d) Tỷ lệ cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm trên tổng số cán bộ, nhân viên của Doanh nghiệp (%).

5. Kết luận giám định công nghệ Dự án đầu tư

a) Máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất;

b) Về tài liệu, thông tin và thiết kế kĩ thuật;

c) Về tổ chức và quản lý sản xuất;

d) Về trình độ nguồn nhân lực.

Điều 23. Giám định công nghệ hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Đánh giá về tính tiên tiến của công nghệ và thiết bị sản xuất được chuyển giao trong hợp đồng;

2. Chất lượng sản phẩm được sản xuất nhờ việc áp dụng công nghệ được chuyển giao so với tiêu chuẩn chất lượng đã thoả thuận;

3. Đánh giá về mức độ hoàn thành các nội dung công nghệ được chuyển giao so với nội dung nêu trong hợp đồng chuyển giao công nghệ:

a) Bí quyết, thông tin công nghệ, quy trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kĩ thuật, công thức, thông số kĩ thuật, bản vẽ, sơ đồ công nghệ, phần mềm máy tính,…

b) Các giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ;

c) Các đối tượng sở hữu công nghiệp;

d) Các dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ: chuyên gia hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo.

4. Xem xét, đánh giá trên thực tế về số lượng, chất lượng chuyên gia, chất lượng nhân viên trước và sau đào tạo, kết quả đạt được sau khi được hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo.

5. Thời gian hỗ trợ và đào tạo thực tế so với dự kiến.

6. Tính toán các chi phí cần phải thanh toán cho chuyển giao công nghệ so với mức phí các bên thoả thuận và đã được xác nhận đăng ký.

7. Kết luận giám định các nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ.

a) Về công nghệ và thiết bị sản xuất.

b) Về chất lượng sản phẩm được sản xuất.

c) Về mức độ hoàn thành nội dung công nghệ được chuyển giao.

d) Về kết quả hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo (số lượng, chất lượng, thời gian).

e) Về chi phí thanh toán thực tế cho chuyển giao công nghệ.

Mục 2
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁM ĐỊNH VIÊN CÔNG NGHỆ
Điều 24. Yêu cầu đối với tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ

1. Tổ chức giám định công nghệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ có đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định, được thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật.

b) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định công nghệ.

c) Có ít nhất 2 giám định viên công nghệ đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

d) Có trụ sở và phương tiện kĩ thuật để kiểm nghiệm được các chỉ tiêu quan trọng chủ yếu theo yêu cầu.

e) Có quy trình nghiệp vụ, kĩ thuật giám định phù hợp với công nghệ cần giám định theo trưng cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Giám định viên công nghệ phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực công nghệ cần giám định.

b) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ cần giám định từ 05 năm trở lên và đã qua khoá đào tạo về nghiệp vụ giám định.

c) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

d) Không trong thời gian chấp hành kỷ luật liên quan đến lĩnh vực giám định hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ.

1. Quyền của tổ chức giám định công nghệ:

a) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động giám định công nghệ.

b) Ký kết hợp đồng dịch vụ giám định công nghệ.

c) Yêu cầu người sử dụng dịch vụ giám định công nghệ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hoạt động giám định.

d) Lập báo cáo kết quả giám định công nghệ.

e) Nhận phí (thù lao) cho hoạt động giám định công nghệ.

2. Nghĩa vụ của tổ chức giám định theo đúng yêu cầu của tên yêu cầu giám định.

a) Bảo đảm việc giám định theo đúng yêu cầu của bên yêu cầu giám định.

b) Bảo đảm việc giám định một cách độc lập, khách quan, khoa học và chính xác.

c) Giữ bí mật đối với công nghệ giám định theo quy định của pháp luật.

d) Chịu trách nhiệm trước bên yêu cầu giám định và trước pháp luật về kết quả giám định.

Mục 3
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Điều 26. Đăng ký hoạt động giám định công nghệ

1. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho các tổ chức giám định công nghệ không có vốn nước ngoài và giám định viên công nghệ là người Việt Nam có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái.

2. Trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho các tổ chức giám định công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài và giám định viên công nghệ là người nước ngoài.

Điều 27. Thủ tục đăng ký hoạt động giám định công nghệ

1. Tổ chức giám định công nghệ hoặc giám định viên công nghệ nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giám định công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ và nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ. Trong trường hợp không đồng ý cấp giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký.

Điều 28. Hồ sơ đăng ký

1. Đối với tổ chức giám định công nghệ:

a) Đơn đăng ký hoạt động giám định công nghệ;

b) Quyết định thành lập tổ chức, Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;

c) Giải trình về năng lực giám định công nghệ của tổ chức;

d) Lý lịch khoa học của giám định viên công nghệ, là người đứng đầu tổ chức;

đ) Danh sách giám định viên công nghệ của tổ chức;

e) Trụ sở chính của tổ chức.

2. Đối với giám định viên công nghệ:

a) Đơn đăng ký hoạt động giám định công nghệ;

b) Lý lịch khoa học của giám định viên công nghệ;

c) Nơi làm việc của giám định viên công nghệ;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng) và các giấy tờ khác có liên quan của giám định viên công nghệ.

Mục 4
THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH, NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Điều 29. Thủ tục giám định công nghệ

1. Tổ chức giám định công nghệ và giám định viên công nghệ được trưng cầu thực hiện việc giám định công nghệ phải lập đề cương chi tiết, xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong hợp đồng dịch vụ giám định công nghệ và thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ giám định công nghệ với tổ chức, cá nhân trưng cầu giám định công nghệ.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ giám định công nghệ do các bên thoả thuận căn cứ vào nội dung công việc, các yêu cầu của việc giám định công nghệ, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày các bên ký hợp đồng dịch vụ giám định công nghệ.

Điều 30. Nội dung hợp đồng giám định công nghệ

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ và bên trưng cầu giám định công nghệ.

2. Nội dung công nghệ cần giám định.

3. Phương pháp, các tiêu chí, quy trình giám định.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

5. Thời hạn, tiến độ thực hiện hoạt động giám định.

6. Phí dịch vụ (thù lao) và phương thức thanh toán.

7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu kết quả giám định sai.

8. Phương thức giải quyết tranh chấp.

9. Nguyên tắc, thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

10. Các điều kiện khác theo thoả thuận (nếu có).

Điều 31. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng giám định công nghệ

1. Sau khi hoàn thành việc giám định công nghệ, tổ chức giám định công nghệ hoặc giám định viên công nghệ phải lập báo cáo kết quả giám định công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Báo cáo kết quả giám định công nghệ có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ giám định công nghệ.

b) Tên, địa chỉ cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân trưng cầu giám định công nghệ.

c) Nội dung giám định công nghệ đã thực hiện.

d) Phương pháp giám định công nghệ đã tiến hành.

e) Thời gian, địa điểm thực hiện giám định công nghệ.

g) Danh mục các tài liệu sử dụng trong quá trình giám định công nghệ.

h) Kết luận về các nội dung giám định công nghệ.

3. Định kỳ vào tháng 01 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động giám định công nghệ của năm trước gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương V
KHIẾU NẠI, TỔ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 32. Khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về xác nhận đăng ký, từ chối xác nhận đăng ký hoặc thu hồi đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, đăng ký hoạt động giám định công nghệ và có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 33. Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định công nghệ, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật./.
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